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Tư tưởng biện chứng của Thiền phái Tào Động Trung Quốc và Việt
Nam tập trung bàn luận về các phạm trù Sắc - Không, Hữu - Không
theo nguyên lý Ngũ vị quân thần và tư tưởng Bát Nhã, thể hiện những
tư tưởng chủ đạo về mối quan hệ biện chứng giữa Lý và Sự...

ĐĐ. NCS. Thích Thanh Huy Nghiên cứu sinh Tiến sĩ khóa III, Học viện Phật
giáo Việt Nam tại Hà Nội

Dẫn nhập

Phái Tào Động được thành lập vào khoảng cuối đời Đường. Thiền sư Động Sơn
Lương Giới tu học và đắc đạo nơi thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh. Thiền sư đến
hoằng pháp tại Đông Sơn Phổ Lôi Thiền Tự ở Giang Tây, phát huy tông phái lớn
mạnh, sáng lập giáo lý Đông Sơn Ngũ Vị để thu nhận người học. Sau thiền sư
Động Sơn Lương Giới, có nhiều đệ tử xuất sắc, đặc biệt là thiền sư Cao Sơn Bản
Tịch, người đã kế tục và phát triển, hoàn thiện giáo lý Đông Sơn Ngũ Vị, làm nền
tảng vững chắc cho việc thành lập. Tống Cao Đống. Như vậy, thiền sư Động Sơn
Lương Giới và Tào Sơn Bản Tích là hai vị khai tổ quan trọng nhất của phái Tào
Động.

Thiền phái Tào Động truyền vào Đại Việt (Đàng ngoài) vào giữa thế kỷ 17, thiền
sư Thông Giác Thủy Nguyệt sang Trung Quốc tham học với Tổ thứ 30 tông Tào
Động là thiền sư Nhất Cú Trí Giáo tại Nhân Vương Hộ Quốc Thiền Tự, núi Phụng
Hoàng, Hồ Châu. Sau 6 năm tu hành tham Thiền ở Trung Quốc, sư đã kiến tính
(liễu ngộ) và được ấn khả, truyền pháp mạch của Tào Động Chính Tông và đem
về truyền bá tại Việt Nam. Thiền sư từng giáo hóa khắp Miền Bắc khiến giáo
pháp được phát triển rực rỡ một thời. sư được các môn đệ tôn xưng là Sơ tổ
Thiền phái Tào Động tại Việt Nam. Sau khi sư viên tịch, pháp mạch được truyền
lại cho đệ tử là thiền sư Chân Dung Tông Diễn.
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Ở Đàng Trong: Sau nhiều lần được các chúa Nguyễn mời sang Đại Việt hoằng
pháp, mãi đến năm 1694 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, thiền sư Thạch Liêm
Đại Sán mới đến Đại Việt. Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán là một thiền sư thuộc
thiền phái Thọ Xương, tông Tào Động, đệ tử của thiền sư Giác Lãng Đạo Thịnh
nổi tiếng trong giới Thiền tông và Phật giáo Trung Quốc. Sau khi đến Đại Việt,
Ngài đã ra sức truyền bá tinh thần nghiêm giới luật trong giới tăng sĩ Việt Nam,
các chúa Nguyễn, hoàng tộc và quý tộc cũng kính trọng và theo Ngài quy y,
xuất gia, học đạo.

Tông Tào Động chỉ truyền vào Việt Nam vào giữa thế kỷ 17, đã được chư Tổ
hoằng truyền mạnh mẽ, sáng lập môn quy, xây dựng đạo tràng, tiếp tăng độ
chúng và được kế thừa phát triển đến ngày nay.

Nội dung

1. Tư tưởng tông Tào Động Trung Hoa

Ngũ vị Đông Sơn hay còn gọi là Ngũ quân thần là năm vị giác ngộ do thiền sư
Đông Sơn Lương Giới và đệ tử Tào Sơn Bản Tịch đề xướng.

Thiền sư Động Sơn Lương Giới là tổ khai sáng của tông Tào Động, lấy chân lý
lập làm Chính vị, lấy sự vật lập làm Thiên vị, rồi dựa vào lý Thiên và Chính xoay
trở lẫn nhau mà lập thành thuyết Ngũ vị (Chính trung thiên, Thiên trung chính,
Chính trung lai, Thiên trung chí và Kiêm trung đáo).

Chính ở đây biểu thị cho Thể, Tánh, Lý. Thiên chỉ cho dụng, sắc, sự. Ngũ vị được
nêu rõ như sau:

1). Chính trung Thiên: có nghĩa là cái Dụng nằm trong Lý. Trong cấp nhận thức
này, thế giới hữu vi nắm phần trên nhưng được nhận diện là xuất phát từ Chân
như, tính Không. Người tu mới nhận được dụng đủ nơi thể.

2). Thiên trung Chính: có nghĩa là Lý nằm trong Dụng. Trong vị này, sự bất phân
nổi bật, thế giới hiện hữu ít được để ý đến. Người tu hành nhận được Lý đủ nơi
Sự, nhận được Thể sẵn trong Dụng, liễu đạt được lý các pháp đều không, chỉ
một Chân như bình đẳng.

3). Chính trung lai: nghĩa là từ trung tâm giữa Thiên và Chính đến. Các pháp
hữu vi như Lý tuỳ duyên, như tính duyên khởi. Nơi đây cảm giác về thân, tâm
đều được bỏ qua một bên, cả hai đều biến mất. Người tu nơi đây như Lý tu Sự,
như tính khởi hành, tương đương với Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa (Thập địa) tu
hành còn dụng công.
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4). Thiên trung chí: bước vào giữa Thiên và Chính. Nơi đây người tu cảm nhận
được sự độc nhất vô nhị của mỗi Pháp. Ngay cả tính Không cũng đã biến mất
trong pháp này. Sử dụng toàn hợp nơi thể người tu trọn ngày tu mà lìa niệm tu,
trọn đêm dụng mà chẳng thấy dụng công. Tương đương với hàng Bồ Tát từ bát
địa đến thập địa.

5). Kiêm trung đáo: Đã đến đích, đến trung tâm của hai thái cực Thiên và Chính.
Thể Dụng đồng đến, Sự và Lý cùng hành. Tức là vị quân thần hiệp (vua tôi
hiệp).

Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch lý giải Ngũ vị như sau: “Chính vị tức xưa nay Không
giới, xưa nay không vật. Thiên vị là sắc giới có muôn hình tượng. Chính trung
thiên: bỏ Lý theo Sự. Thiên trung chính: bỏ Sự về Lý. Kiêm trung đáo: thần ứng
hợp các duyên, không rơi vào các cõi, chẳng phải nhiễm, tịnh, chính, thiên. Cho
nên nói ‘Đại đạo hư huyền, chân tông vô trước.’ Các bậc tiên đức suy một vị này
tối diệu tối huyền, phải biện minh cho thấu triệt. Quân là Chính vị, Thân là Thiên
vị, Thần hướng Quân là Thiên trung Chính, Quân thị Thần là Chính trung Thiên,
Quân Thần đạo hiệp là Kiêm trung đáo”[1].

Thiền sư Tào Sơn Bản tịch lại nương theo bản ý của ngài Động Sơn mà phát
minh thêm, mượn ví dụ vua tôi để nói rõ yếu chỉ của Ngũ vị, gọi là Quân thần
ngũ vị.

“1). Quân vị (địa vị vua): Chỉ cho cõi hư không xưa nay vốn chẳng có 1 vật gì, là
Chính vị, tức Chính trung lai trong Ngũ vị.

2). Thần vị (địa vị bầy tôi): Chỉ cho cõi sắc, muôn tượng có hình, là Thiên vị, tức
là Thiên trung chí trong Ngũ vị.

3). Thần hướng quân (bầy tôi hướng lên vua): Bỏ sự về lí, tức là Thiên trung
chính hướng lên, trở về trạng thái vắng lặng.

4). Quân thị thần (vua nhìn xuống bầy tôi): Bỏ lí theo sự, tức là Chính trung
thiên hướng xuống, theo duyên sinh khởi muôn pháp.

5). Quân thần đạo hợp (đạo vua tôi hợp nhau): Ngầm ứng các duyên mà không
rời vào hữu vi, tức là Kiêm trung đáo, chỉ cho địa vị đạo Đại giác cùng tột, chẳng
phải Chính, chẳng phải Thiên, động tĩnh hợp nhất, sự lý không hai”[2].

Tư tưởng Ngũ vị quân thần là tông chỉ tu tập của tông Tào Động, hành giả
nương vào đó quán chiếu tập sẽ đi đúng theo Trung đạo, không chấp mắc hai
bên: có – không, tốt – xấu, thiện – ác… trở về với bản thể chân như thanh tịnh.
Đây là tư tưởng đặc trưng của Tào Động tông Trung Hoa. Bên cạnh tư tưởng
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Ngũ vị quân thần, các thế hệ chư tổ đời sau dựa vào kinh nghiệm tu tập của
mình mà sáng tạo ra nhưng phương pháp, luận lý mới, trong đó nổi bật là pháp
Thiền Mặc chiếu của thiền sư Hoằng Trí Chánh Giác.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Tu Tuong Thien Phai Tao Dong Trung Hoa Va Viet Nam 1

2. Tử tưởng Tào Động ở Việt Nam

- Thiền Tịnh Song Tu

Thiền tông và Tịnh độ là hai tông phái lớn của Phật giáo được truyền bá và phát
triển rất sâu rộng. Hai tông phái về tư tưởng hành trì ta thấy có nhiều khác biệt
nên trong quá trình truyền bá ta thấy có nhiều mâu thuẩn. Tuy nhiên, vào thời
nhà Nguyễn Thiền và Tịnh có sự kết hợp với nhau hài hòa tạo nên bản sắc tu
học cho thời này là Thiền Tịnh song tu: “Trong các con đường tắt để tu hành,
không con đường nào bằng niệm Phật. Niệm Phật cốt ở chỗ dứt bỏ được duyên
lự, chỉ nhớ tới sáu chữ, tâm không tán loạn, niệm phải tinh thành, sáng niệm,
chiều niệm, niệm cho đến đến chỗ bất niệm, niệm cho đến chỗ vô niệm. Khi đã
cùng vạn vật nhất thể thì nguồn suối Di Ðà không còn là của riêng của ai nữa
mà sẽ được tự tâm ý bất loạn của tự mình chảy ra. Khi nhất niệm đã bất sinh thì
chân thể toàn nhiên hiển hiện vậy”.[3]

Qua lời dạy trên ta thấy, khi chúng ta hành trì đến nhất tâm bất loạn thì Phật A
di đà cũng là tự tính của mỗi người, Tịnh độ cũng tại đây và bây giờ, mọi
khoảng cách giới hạn không còn nữa.  Mục đích thực tiễn của Thiền Tịnh song tu
là giải phóng con người ra khỏi sự ràng buộc của hình danh sắc tướng. Sống
giữa thế gian mà đã siêu xuất thế gian, nên đối với họ Ta bà cũng là Tịnh độ.
Niết bàn ngay ở nơi đây, trong lúc này, chứ không phải là cái gì xa xôi phải chờ
xả bỏ thân tứ đại mới biết được. Đây là điểm then chốt của Thiền Tịnh song tu.

- Nho Phật nhất trí

Việt Nam đến thế kỷ XVII tồn tại ba tôn giáo chính: Phật giáo và Nho giáo. Nho
giáo truyền vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, có vị trí quan trọng đối với các triều
đại phong kiến. Nhưng Phật giáo vẫn lã tín ngưỡng mạnh nhất. Vì thế, việc Chúa
Tiên Nguyễn Hoàng sử dụng Phật giáo để cố kết lòng người là điều dễ hiểu.

Khi Hòa Thượng Thạch Liêm đến hóa đạo ở Đàng trong thì ông chủ trương tư
tưởng Nho Phật nhất trí. Ngay trước giời đàn thiết lập tại chùa Thiền Lâm năm
1695, Thạch Liêm viết hai câu đối sau đây:
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“Thích thị trì luật, nho giả lý trung, tổng yéu tu thân thành ý, tự nhiên kính trực
hồ nội, nghĩa phương hồ ngoại.

Quân tử sắc cơ, thiền nhân tập định, đồng quy kiến tính minh tâm, đoan do giới
thận bất đổ, khủng cụ bất văn”[4].

Các Phật tử và các Nho gia đã không hề thấy có sự khác biệt và trái chống giữa
Nho và Phật. Phật và Nho đều có thể sử dụng để ổn định xã hội, cai trị nhân
dân, tu tâm dưỡng tánh. Quan điểm “Phật Thánh phân công hợp tác” hay “Nho
Phật nhất trí” là quan điểm chung cho cả Phật tử lẫn Nho gia. Tư tưởng Nho
Phật nhất trí giúp cho nền văn hóa tinh thần của người dân được thống nhất tạo
nên sự đoàn kết hòa hợp Tôn giáo giúp cho Vương triều được vững mạnh hơn.

- Lâm Tào Tổng Hợp

Tào Động và Lâm Tế là hai thiền phái Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa mà sự
du nhập của nó vào Việt Nam nói chung cho thấy đó là hai thiền phái quan
trọng, có sức ảnh hưởng rộng và để lại những dấu ấn trong lịch sử Phật giáo
nước nhà. Thực tế lịch sử Phật giáo ở Đại Việt buổi đầu cũng có sự truyền nhập,
phát triển đan xen của nhiều tông phái, trong đó có Tào Động và Lâm Tế. Các
tư tưởng như Ngũ vị quân thần và Tứ liệu giản của hai tông phái này vẫn được
sử dụng đan xen trong cách hành trì trong thiên môn. Chính vì vậy, trong các tổ
đường của Thiền phái Lâm Tế và Tào Đồng không khó chúng ta bắt gặp linh vị
các Tổ được thờ chung với nhau.

Kết luận

Tóm lại, tư tưởng biện chứng của Thiền phái Tào Động Trung Quốc và Việt Nam
tập trung bàn luận về các phạm trù Sắc - Không, Hữu - Không theo nguyên lý
Ngũ vị quân thần và tư tưởng Bát Nhã, thể hiện những tư tưởng chủ đạo về mối
quan hệ biện chứng giữa Lý và Sự, giữa Chính và Thiên là nguyên lý vận động
của con người vừa biện chứng vừa logic với nhau. Tư tưởng biện chứng vừa
mang tính nhân văn sâu sắc, vừa thể hiện tính biện chứng của Phật giáo nói
chung, đặc biệt về chủ đề Vô ngã. Vì là một thiền phái với tư tưởng nhập thế
nên có sự dung hợp Nho, Phật, Lão với tín ngưỡng bản địa, pháp môn Tịnh -
Thiền - Mật của Phật giáo. Tuy còn những hạn chế nhất định trong tư tưởng và
phương pháp tu luyện, nhưng đối với Tào Động, thiền định để trở về chân tâm,
Phật tính phải theo nguyên tắc và chu trình tự tính của nó mới giữ được Tâm và
chống lại đối cảnh để đạt được sự giác ngộ chân tâm bản tính. Đây là những
đóng góp quan trọng của Thiền phái Tào Động đối với Phật giáo Việt Nam từ thế
kỷ XVII đến sau này.
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